CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY 2
SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT  
Môn học : LUỒNG CHẠY TÀU THUYỀN

Lớp:  CHỨNG CHỈ THỦY THỦ
Họ và tên giáo viên: 
Năm học : 

Giáo án số:  01                     Thời gian thực hiện: 02 giờ
                                             Chương 1: Khái quát chung về sông, kênh ở VN


Thực hiện ngày:
Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG CỦA SÔNG KÊNH Ở VIỆT NAM
1. Mục tiêu: Sau khi học xong sinh viên sẽ:
- Khaùi quaùt ñöôïc ñòa hình ñòa giôùi vaø heä thoáng soâng ngoøi ba mieàn Vieät Nam.

-Biết ñöôïc tính chất, ñaëc ñieåm cô baûn cuûa soâng ngoøi Vieät Nam nhö höôùng chaûy, löu löôïng nöôùc vaø söï taùc ñoäng cuûa thôøi tieát theo töøng muøa ñeán giao thoâng thuûy vaän.

- Vẽ thành thạo các sơ đồ mạng lưới giao thông đường thũy nội địa

- Có thái độ cẩn thận khi vẽ sơ đồ

2. Phương tiện:

Phòng học lý thuyết, Phòng sa bàn. Máy tính, máy chiếu
3: Tài liệu dạy học:

· Giáo án.
· Tài liệu giảng dạy, sa bàn, bản đồ đường sông VN
· Lịch trình giảng dạy
· Sổ tay ghi chép

4.Địa điểm tổ chức dạy học:

4.1 Học lý thuyết

Phòng học lý thuyết 

4.2 Học thực hành

Phòng sa bàn
5. Nội dung: (lý thuyết.1, thực hành 2)
5.1 Phần lý thuyết

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	1.1 Sông kênh đối với vận tải đường thủy                                                1.2. Tính chất chung.

1.3. Đặc điểm chung.

 
	Thuyết trình
	Lắng nghe
	


5.2 Phần thực hành
	Đề mục
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	Quan sát trên bản đồ các hệ thống sông ngòi VN
	-Mở phòng sa bàn.

- Chỉ trên bản đồ
	Quan sát và trả lơi câu hỏi.
	

	2
	Đắp mô phỏng các tuyến sông Bắc bộ
	-Lấy cát, bay, bàn gỗ ra.
-Hướng dẫn học viên đắp các tuyến sông.


	Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	


6. Kiểm tra đánh giá: Yêu cầu học viên chia nhóm và thực hiện kiểm tra chéo các sản phẩm                                                                               5 phút
	TRƯỞNG PHÒNG

          Phạm Anh Dũng
	Ngày 25 tháng 3 năm 2017

                     GIÁO VIÊN

                           Nguyễn Đức Thắng




Giáo án số:  02             Thời gian thực hiện: 4 giờ

Tên bài học trước: Các hệ thống sông chính

Thực hiện ngày 
SÔNG KÊNH MIỀN BẮC

1. Mục tiêu: Sau khi học xong sinh viên sẽ:
- Biết được tổng quan về các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa miền Bắc;
- Thành thạo việc dẫn tàu trên các tuyến Hải Phòng đi Quảng Ninh
- Có thái độ cẩn thận trong khi chọn lối đi.

2. Phương tiện:

Phòng học lý thuyết, Phòng sa bàn. Máy tính, máy chiếu
3: Tài liệu dạy học:

· Giáo án.

· Tài liệu giảng dạy, sa bàn, bản đồ đường sông VN
· Lịch trình giảng dạy
· Sổ tay ghi chép

4.Địa điểm tổ chức dạy học:

4.1 Học lý thuyết

Phòng học lý thuyết 

4.2 Học thực hành

Phòng sa bàn
5. Nội dung: (lý thuyết 3, thực hành 2)
5.1 Phần lý thuyết

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	
	1. Tuyến Hải Phòng đi Quảng Ninh                                            


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	

	
	1.1. Cảng Hải Phòng đi cảng Cái Lân- Hòn Gai 

1.1.1- Đi theo lối sông Chanh 

1.1.2- Đi theo lối Kênh Tráp


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	

	
	1.2. Cảng Hải Phòng đi Cẩm Phả 

1.2.1- Đi theo lối sông Chanh.

1.2.2- Đi theo lối Kênh Tráp.


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	

	1
	1.3. Cảng Hải Phòng đi cảng Cửa Ông. 

1.3.1- Đi theo lối sông Chanh

1.3.2- Đi theo lối Kênh Tráp

1.4. Cảng Hải Phòng đi Tiên Yên 

1.4.1- Đi theo lối sông Chanh

1.4.2- Đi theo lối Kênh Tráp

1.5. Cảng Hải Phòng đi Móng Cái 

1.5.1- Đi theo lối sông Chanh

1.5.2- Đi theo lối Kênh Tráp


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	


5.2 Phần thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	Quan sát trên bản đồ các tuyến Hải Phòng đi Quảng Ninh                                            
	-Mở phòng sa bàn.

- Chỉ trên bản đồ
	Quan sát và trả lơi câu hỏi.
	

	2
	Đắp mô phỏng một số tuyến sông Hải Phòng đi Quảng Ninh                                            
	-Lấy cát, bay, bàn gỗ ra.

-Hướng dẫn học viên đắp các tuyến sông.


	Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	


6. Kiểm tra đánh giá: Yêu cầu học viên chia nhóm và thực hiện kiểm tra chéo các sản phẩm                                                                               5 phút
	TRƯỞNG PHÒNG

          Phạm Anh Dũng
	Ngày 25 tháng 3 năm 2017

                     GIÁO VIÊN




Giáo án số:  03               Thời gian thực hiện: 04 giờ

Tên bài học trước: Các tuyến chính VTTNĐ MB


Thực hiện ngày 
SÔNG KÊNH MIỀN TRUNG
1. Mục tiêu: Sau khi học xong sinh viên sẽ:
- Biết được tổng quan về các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa miền trung;
- Có thái độ cẩn thận trong khi chọn lối đi.

2. Phương tiện:

Phòng học lý thuyết, Phòng sa bàn. Máy tính, máy chiếu
3: Tài liệu dạy học:

· Giáo án.

· Tài liệu giảng dạy, sa bàn, bản đồ đường sông VN
· Lịch trình giảng dạy
· Sổ tay ghi chép

4.Địa điểm tổ chức dạy học:

4.1 Học lý thuyết

Phòng học lý thuyết 

4.2 Học thực hành

Phòng sa bàn
5. Nội dung: (lý thuyết 3, thực hành 2)
5.1 Phần lý thuyết

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	
	1. Tuyến Đà nẵng đi các nơi                                                    


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	135p



	
	1.1. Tuyến 


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	45p



	
	1.2. Tuyến 


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	45p



	
	1.3. Tuyến 


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	40p


5.2 Phần thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	Quan sát trên bản đồ các tuyến Đà nẳng đi các nơi                                                    
	-Mở phòng sa bàn.

- Chỉ trên bản đồ
	Quan sát và trả lời câu hỏi.
	

	2
	Đắp mô phỏng một số tuyến sông  Đà nẳng đi ………                                                    
	-Lấy cát, bay, bàn gỗ ra.

-Hướng dẫn học viên đắp các tuyến sông.


	Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	


6. Kiểm tra đánh giá: Yêu cầu học viên chia nhóm và thực hiện kiểm tra chéo các sản phẩm                                                                               5 phút
	TRƯỞNG PHÒNG

          Phạm Anh Dũng
	Ngày 25 tháng 3 năm 2017

                     GIÁO VIÊN

                           Nguyễn Đức Thắng




Giáo án số:  04              Thời gian thực hiện: 04 giờ

Tên bài học trước: Các tuyến chính VTTNĐ MN


Thực hiện ngày 
SÔNG KÊNH MIỀN NAM

1. Mục tiêu: Sau khi học xong sinh viên sẽ:
- Biết được tổng quan về các tuyến vận tải đường thuỷ nội địa miền Nam;
- Thành thạo việc dẫn tàu trên các tuyến các vận tải đường thuỷ từ Cảng Sài Gòn đi Biên Hoà, Cần Thơ, Châu Đốc, Tây Ninh, Mộc Hoá, Vũng Tầu, Thủ Dầu Một, Bến Tre và Các tuyến Đường thủy nội địa khác thuộc hệ thống sông kênh miền Nam;

- Có thái độ cẩn thận trong khi chọn lối đi.

2. Phương tiện:

Phòng học lý thuyết, Phòng sa bàn. Máy tính, máy chiếu
3: Tài liệu dạy học:

· Giáo án.

· Tài liệu giảng dạy, sa bàn, bản đồ đường sông VN
· Lịch trình giảng dạy
· Sổ tay ghi chép

4.Địa điểm tổ chức dạy học:

4.1 Học lý thuyết

Phòng học lý thuyết 

4.2 Học thực hành

Phòng sa bàn
5. Nội dung: (lý thuyết 2, thực hành 2, kiểm tra 1)
5.1 Phần lý thuyết

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	
	1. Tuyến Sài Gòn đi các nơi                                                    


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	

	
	1.4. Tuyến Sài Gòn - Tây Ninh


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	

	
	1.5. Tuyến Sài Gòn - Mộc Hoá


	Thuyết trình
	Lắng nghe
	


5.2 Phần thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	Quan sát trên bản đồ các tuyến Sài Gòn đi Tây Ninh                                                    
	-Mở phòng sa bàn.

- Chỉ trên bản đồ
	Quan sát và trả lời câu hỏi.
	

	2
	Đắp mô phỏng một số tuyến sông  Sài Gòn đi Tây Ninh                                                    
	-Lấy cát, bay, bàn gỗ ra.

-Hướng dẫn học viên đắp các tuyến sông.


	Làm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
	


6. Kiểm tra đánh giá: Yêu cầu học viên chia nhóm và thực hiện kiểm tra chéo các sản phẩm                                                                               5 phút
7. Kiểm tra
	Đề mục
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Giáo viên
	Học viên
	

	1
	Vẽ sơ đồ sông Sài Gòn
	-Ra đề
	Làm bài
	


	TRƯỞNG PHÒNG

          Phạm Anh Dũng
	Ngày 26 tháng 3 năm 2017

                     GIÁO VIÊN

                           Nguyễn Đức Thắng




